
        200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 1 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 1 

Câu 1: Cơ quan có thẩm quyền Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, 

mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã B  

A. Bộ Nội vụ 

B. HĐND cấp tỉnh 

C. UBND cấp tỉnh 
Câu 2: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc 

phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp A  

A. phạm tội quả tang 

B. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng 

C. phạm tội phản bội tổ quốc 
Câu 3: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả 

văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành? A  

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

B. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

C. Cả a và b 

Câu 4: Chọn Đáp án: đúng B  

A. Công dân từ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ hai mươi mốt tuổi 

trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

B. Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi 

trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

C. Công dân từ đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ đủ hai mươi mốt 



tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

Câu 5: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái? A  

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái 

tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật 

B. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức biệt phái tiến hành 

xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật 

C. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái 

tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt 

phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật. 
Câu 6: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

D  
A. Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự. 

B. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch. 

C. Công chức chuyển sang ngạch tương đương. 

D. Cả 3 phương án còn lại. 
Câu 7: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất 

của nước CHXHCN Việt Nam? C  

A. Bộ Chính trị 

B. Ban Bí thư 

C. Chính phủ 

D. Quốc hội 
Câu 8: Những nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung nhân dân tham gia ý kiến 

trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định A  

A. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 

B. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cấp xã; ph¬ương án chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới 

và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã. 

C. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; 

việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã. 

D. Dự thảo kế hoạch triển khai các ch¬ương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; 

chủ tr¬ương, phư¬ơng án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở 

hạ tầng, tái định cư¬; ph¬ương án quy hoạch khu dân cư¬. 

Câu 9: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng A  

A. dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. 

B. dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. 

C. dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân 



dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước. 

Câu 10: Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là? A  

A. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây 

dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

B. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã 

hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, 

làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

C. là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu 

rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

Câu 11: Chính quyền địa phương ở tỉnh là? A  

A. cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

B. chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

C. cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không 

phải là cấp chính quyền địa phương. 
Câu 12: Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp 

về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới 

hoặc hải đảo, Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng bao nhiêu lần mức 

lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi 

thôn, tổ dân phố? D  

A. 2,0 lần 

B. 3,0 lần 

C. 4,0 lần 

D. 5,0 lần 
Câu 13: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên tám mươi nghìn dân thì 

cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao 

nhiêu đại biểu HĐND? C  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 
Câu 14: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm á dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)

A  
A. đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách; 



B. đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách; 

C. đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức 

cảnh cáo; 

Câu 15: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm? C  

A. chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực tỉnh, phường, thị trấn. 

B. chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, 

phường, thị trấn. 

C. chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 

phường, thị trấn. 
Câu 16: Không thành lập Hội đồng kỷ luật đối với trường hợp công chức cấp xã có hành 

vi vi phạm pháp luật nào dưới đây? A  

A. bị phạt tù mà không được hưởng án treo 

B. bị phạt tù mà được hưởng án treo 

C. cải tạo không giam giữ 
Câu 17: Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp 

xếp lương theo ngạch B  

A. Cán sự 

B. Nhân viên 

C. Chuyên viên 
Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế 

nào? D  

A. Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết 

nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. 

B. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. 

C. Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết 

nhiệm kỳ. 

D. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi 

chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. 
Câu 19: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? Đáp án: C C  

A. Chủ tịch UBND cấp huyên 

B. UBND cấp huyện 

C. HĐND cấp xã 


